
LT TH

01 CB51001 Nguyễn Hồng Ân 04/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 9,5 7,0 Đạt

02 CB51002 Nguyễn Ngọc Ánh 13/04/2001 Đắk Lắk 8,5 7,0 Đạt

03 CB51003 Bùi Cao Ban 10/09/2000 Phú Yên 6,5 6,5 Đạt

04 CB51004 Lê Thị Kim Dung 04/08/2002 Bình Phước 3,5 4,0 Không Đạt

05 CB51005 Trần Đậu Thùy Dung 30/06/2002 Bà Rịa - Vũng tàu 4,5 4,5 Không Đạt

06 CB51006 Võ Trịnh Dũng 02/08/2002 Đắk Lắk 6,5 4,5 Không Đạt

07 CB51007 Trần Thanh Hương 04/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 6,0 4,5 Không Đạt

08 CB51008 Nguyễn Thị Như Huỳnh 14/08/2002 Tây Ninh 4,0 - Không Đạt

09 CB51009 Hoàng Lê Đăng Khoa 04/03/2001 Long An 8,0 4,5 Không Đạt

10 CB51010 Trần Thị Tuyết Ngân 12/10/2001 Long An - - Vắng thi

11 CB51011 Nguyễn Văn Pháp 10/01/2001 Nghệ An 9,5 7,0 Đạt

12 CB51012 Trần Phạm Anh Phi 05/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 8,5 6,0 Đạt

13 CB51013 Mai Lê Như Quỳnh 20/03/2001 Quảng Bình 8,5 8,0 Đạt

14 CB51014 Huỳnh Hồng Quỳnh 08/02/2000 Phú Yên 6,0 5,0 Đạt

15 CB51015 Nguyễn Thị Minh Sang 28/10/2001 Bình Phước 6,5 5,5 Đạt

16 CB51016 Hồng Thanh Tân 11/12/2002 Đắk Lắk 6,5 6,5 Đạt

17 CB51017 Lê Thị Hiếu Thảo 12/09/2002 Tp. Hồ Chí Minh - - Vắng thi

18 CB51018 Lê Tiến Thịnh 13/04/1999 Bến Tre 4,5 3,5 Không Đạt

19 CB51019 Huỳnh Thị Ngọc Thùy 24/06/1999 Tây Ninh 9,5 8,0 Đạt

20 CB51020 Phạm Nguyễn Minh Thư 25/08/2002 Tp. Hồ Chí Minh 8,5 9,5 Đạt

21 CB51021 Nguyễn Thị Hoài Tiên 10/11/2002 Quảng Ngãi 8,0 7,5 Đạt

22 CB51022 Trần Văn Tính 10/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh 4,0 5,5 Không Đạt

23 CB51023 Võ Nguyễn Hồng Trúc 10/03/2001 Tiền Giang 5,5 5,0 Đạt

24 CB51024 Nông Đặng Khánh Vân 13/05/2001 Bình Thuận 5,0 5,0 Đạt

Tổng cộng: 24 thí sinh

NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM THI

DANH SÁCH 
Công nhận kết quả thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 

( Ban hành kèm theo QĐ số:              /QĐ-TĐHTPHCM, ngày        tháng        năm 2023 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)
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